	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1074/BXD-QLN
V/v: báo cáo giao dịch bất động sản qua Sàn. 
	Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012


Kính gửi: Sàn giao dịch bất động sản …………………………..………….
Căn cứ Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản, để có số liệu báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản hàng tháng, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Sàn giao dịch bất động sản báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn trong 6 tháng đầu năm 2012:
- Nội dung: theo biểu mẫu tại phụ lục số 1;
- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 10/7/2012; 

2. Lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn:

- Nội dung: theo biểu mẫu tại phụ lục số 2;
- Thời hạn nộp báo cáo: ngày 25 hàng tháng;
3. Về công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản: lập báo cáo hàng tháng về giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng 
- Nội dung: theo mẫu tại phụ lục 1 của Thông tư số 12/2011/TT-BXD (gửi kèm);
- Thời hạn nộp báo cáo: ngày 25 hàng tháng;

Báo cáo gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đối với các Sàn giao dịch bất động sản không có báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ nội dung, Bộ Xây dựng sẽ công khai thông tin về việc không nghiêm túc thực hiện báo cáo trên Website của Mạng các Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam, đồng thời sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật kinh doanh bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản.
Bản file điện tử các báo cáo đề nghị gửi vào hộp thư: vietdung@moc.gov.vn. Trường hợp đã gửi file điện tử thì có thể không phải gửi báo cáo qua đường bưu điện. 
(Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Việt Dũng, ĐT: (04) 3974 1244, DĐ: 0902989299).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Mạng các SGD BĐS VN (để đăng tin);
- Lưu: VP, QLN (2b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trần Nam
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PHU LUC 1

		

				Phụ lục 1

				(kèm theo công văn số           /BXD-QLN ngày       /6/2012 của Bộ Xây dựng)

				Mẫu báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn 6 tháng đầu năm 2012

				BÁO CÁO

				Tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn 6 tháng đầu năm 2012

				Kính gửi: ………………………………………………………………

				- Tên Doanh nghiệp: ………………….

				- Tên Sàn giao dịch bất động sản: ………………….

				- Địa chỉ SGD: ………………….

				- Điện thoại: ………………….Fax: ………………….Email, Website (nếu có): ………………….

				- Tên người quản lý điều hành Sàn: …………………. Điện thoại DD ………………….

				1. Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn:

				a. Nhận xét chung về lượng giao dịch: so sánh với cùng kỳ năm trước (tăng,giảm,%);

				b. Nhận xét chung về giá giao dịch: so sánh với cùng kỳ năm trước (tăng,giảm,%);

				2. Biểu mẫu

				Sàn giao dịch BĐS:…. …….												Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn 6 tháng đầu năm 2012

																																(ĐVT: Triệu đồng)

				TT		Nội dung		Tháng 1				Tháng 2				Tháng 3				Tháng 4				Tháng 5				Tháng 6				Lũy kế 6 tháng				Ghi chú

								Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch		Tổng số lượng giao dịch		Tổng giá trị giao dịch

				1		Giao dịch trong dự án phát triển nhà ở

				1.1		Chung cư

				1.2		Nhà thấp tầng, đất nền.

				2		Giao dịch ngoài dự án phát triển nhà ở (nếu có)

				2.1		Chung cư

				2.2		Nhà thấp tầng, đất nền.

				Cộng (1)+(2)

						Người lập biểu																				Người quản lý sàn điều hành sàn

																										(Ký tên, đóng dấu)





PHU LUC 2

		

				Phụ lục 2

				(kèm theo công văn số           /BXD-QLN ngày       /6/2012 của Bộ Xây dựng)

				Mẫu báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn (hàng tháng)

				BÁO CÁO

				Tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn

				(tháng … năm …)

				Kính gửi: ………………………………………………………………

				- Tên doanh nghiệp: ………………….

				- Tên sàn giao dịch bất động sản: ………………….

				- Địa chỉ SGD: ………………….

				- Điện thoại: ………………….Fax: ………………….Email, Website (nếu có): ………………….

				- Tên người quản lý điều hành Sàn: …………………. Điện thoại DD: ………………….

				- Biểu mẫu:

				Sàn giao dịch BĐS: …….				Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản qua Sàn

								(tháng …. năm ….)

																				(ĐVT: Triệu đồng)

				TT		Nội dung		Tổng số lượng giao dich thành công				Tổng giá trị giao dịch thành công				Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo				Ghi chú

								Trong tháng báo cáo		Tăng, giảm so với tháng trước 
(%)		Trong tháng báo cáo		Tăng, giảm so với tháng trước 
(%)		Số lượng giao dịch thành công		Giá trị giao dịch thành công

				1		Giao dịch trong dự án phát triển nhà ở

				1.1		Chung cư

				-		Loại căn hộ có giá dưới 20 triệu đồng/m2

				-		Loại căn hộ có giá từ  20 ÷ 30 triệu đồng/m2

				-		Loại căn hộ có giá trên 30 triệu đồng/m2

				1.2		Nhà thấp tầng, đất nền.

				2		Giao dịch ngoài dự án phát triển nhà ở (nếu có)

				2.1		Chung cư

				2.2		Nhà thấp tầng, đất nền.

				Cộng (1)+(2)

						Người lập biểu												Người quản lý điều hành sàn giao dịch

																		(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 1a

Tên Tổ chức báo cáo:


…………………


BÁO CÁO TỔNG HỢP


Các giao dịch có giá trị lớn (của cá nhân) 

(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)


		STT


(1)

		Ngày ký hợp đồng giao dịch 


(2)

		Tên BĐS giao dịch, địa điểm BĐS 


(3)

		Giấy tờ nhận dạng của khách hàng (Người mua) (4)

		Chủ sở hữu bất động sản (người bán) (5)

		Số tiền giao dịch (triệu đồng) 


(6)

		Số lượng giao dịch


(7)

		Hình thức thanh toán


(8)

		Ghi chú (9)



		

		

		

		Tên khách hàng

		 Địa chỉ khách hàng

		Số CMND


(hoặc hộ chiếu)

		Mã số thuế của khách hàng (nếu có)

		Tên chủ sở hữu BĐS

		Địa chỉ 

		Số CMND (hoặc ĐKKD)

		 Tên người đại diện nếu chủ sở hữu là tổ chức

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU (10)

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (11)







Phụ lục 1b

Tên Tổ chức báo cáo:


…………………


BÁO CÁO TỔNG HỢP


Các giao dịch có giá trị lớn (của tổ chức)
(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)

		STT


(1)

		Ngày giao dịch


(2)

		Tên BĐS, loại BĐS, vị trí địa điểm


(3)

		Giấy tờ nhận dạng tổ chức

(bên mua)(4)

		Chủ sở hữu bất động sản

(bên bán) (5)

		Số tiền giao dịch (triệu đồng)


(6)

		Số lượng giao dịch


(7)

		Hình thức thanh toán


(8)

		Ghi chú


(9)



		

		

		

		Tên tổ chức (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt)

		Địa chỉ 

		Số đăng ký KD của công ty 

		Người đại diện của tổ chức

		Tên chủ sở hữu

		Địa chỉ 

		Số CMND (hoặc ĐKKD) 

		Người đại diện (nếu là tổ chức)

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU (10)

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (11)





Ghi chú:

(Kèm theo phụ lục 1a và phụ lục 1b của Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)


(2) Ngày, tháng, năm phát sinh giao dịch;


(3) Ghi đầy đủ tên bất động sản, loại bất động sản, vị trí địa điểm bất động sản

(4) Ghi đầy đủ, chi tiết từng cột; nếu không có thông tin, ghi “không”;


(5) Ghi tổng số tiền giao dịch;


(6) Ghi số lượng bất động sản được giao dịch;

(7) Ghi hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay thông qua ngân hàng;


(8) Loại bất động sản giao dịch là nhà, đất, bất động sản khác (ghi rõ là loại hình bất động sản gì);


(9) Cán bộ chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền tại đơn vị ký, ghi đầy đủ họ và tên;


(10) Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu;


( Mẫu báo cáo lập dưới dạng file excel). 
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